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QUY CHẾ

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2006-2010”, MÃ SỐ KX.04/06-10
(Ban hành theo Quyết định số 06 /2007/QĐ-BKHCN ngày 03 / 4 / 2007  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010”, mã số KX.04/06-10 (sau đây gọi là Chương trình), bao gồm: xây dựng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình; xác định, tuyển chọn, xét chọn, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình và tổng kết Chương trình. 

2. Quy chế này áp dụng cho Ban chủ nhiệm Chương trình,  các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý Chương trình 


Việc quản lý Chương trình phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về Quy chế Quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; triển khai thực hiện Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010 và Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 47-TB/TW ngày 13/11/2006 về phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2006 -2010 của Hội đồng Lý luận Trung ương. 

2. Bảo đảm thống nhất vai trò quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và vai trò tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương về các vấn đề lý luận chính trị; bảo đảm trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương trình, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài trong quá trình thực hiện Chương trình, nhằm thực hiện đúng và có chất lượng định hướng nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị theo yêu cầu của Bộ Chính trị. 


Điều 3. Mã số Chương trình, đề tài


Mã số Chương trình được ghi như sau: KX.04/06-10.

Mã số các đề tài thuộc Chương trình được ghi như sau: KX.04.xx/06-10, trong đó:


- KX là ký hiệu chung cho các Chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 

04 là số thứ tự của Chương trình được ghi trong Quyết định số 416/QĐ –BKHCN, ngày 23/3/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Nhóm xx là nhóm 2 chữ số ghi số thứ tự của các đề tài thuộc Chương trình; 


06-10 là ký hiệu chung cho các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010;


- Giữa nhóm 2 chữ cái ký hiệu lĩnh vực với nhóm chữ số thứ tự Chương trình là dấu chấm; giữa nhóm chữ số thứ tự Chương trình và nhóm chữ số thứ tự đề tài là dấu chấm; giữa nhóm chữ số thứ tự đề tài với nhóm chữ số ký hiệu giai đoạn là dấu gạch chéo. 
Chương 2
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 4.  Ban chủ nhiệm Chương trình

1. Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là Ban chủ nhiệm Chương trình, gồm: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là Chủ nhiệm Chương trình; 01 Phó chủ nhiệm và 03 uỷ viên. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận Ban chủ nhiệm Chương trình.

Trường hợp thay đổi, bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình thì Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu thành viên thay thế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận.
Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng con dấu của Hội đồng Lý luận Trung ương trong các văn bản có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương trình.

2. Ban chủ nhiệm Chương trình hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Bộ Chính trị.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Ban chủ nhiệm Chương trình cụ thể như sau:

a) Chủ nhiệm Chương trình là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức và quản lý hoạt động, chất lượng nội dung khoa học của Chương trình. Chủ nhiệm Chương trình có các nhiệm vụ sau đây: 

- Chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của Chương trình; quy định các biện pháp lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ban chủ nhiệm; quy định chế độ làm việc của các thành viên trong Ban chủ nhiệm; triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban chủ nhiệm; quyết định các vấn đề về hoạt động của Chương trình sau khi đã có sự trao đổi, thống nhất giữa các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

- Cùng Giám đốc Văn phòng các Chư​ơng trình ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài trong Chư​ơng trình.

b) Phó chủ nhiệm Ch​ương trình thực hiện các nhiệm vụ theo sự phõn công của Chủ nhiệm Chư​ơng trình; đ​ược Chủ nhiệm Ch​ương trình uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công việc của Ban chủ nhiệm khi Chủ nhiệm Ch​ương trình vắng mặt và chịu trách nhiệm tr​ước Chủ nhiệm Chư​ơng trình, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ trư​ởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nhiệm vụ đư​ợc giao.

c) Uỷ viên Ban chủ nhiệm Chư​ơng trình thực hiện các nhiệm vụ theo sự phõn công của Chủ nhiệm Ch​ương trình trong giải quyết các công việc về chuyên môn, được uỷ quyền đại diện Ban chủ nhiệm Chư​ơng trình trong những tr​ường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm Ch​ương trình, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ trư​ởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nhiệm vụ đư​ợc giao.

d) Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình có thể làm chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình và thực hiện theo các quy định quản lý khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức việc xét chọn, tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài do thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình chủ trì thực hiện.

4. Ban chủ nhiệm Chương trình có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình, xây dựng Thuyết minh tổng quát của Chương trình và thông qua Hội đồng Lý luận Trung ương trước khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương trình ký hợp đồng thực hiện đề tài và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm trên cơ sở Thuyết minh tổng quát để thực hiện Chương trình, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá hoạt động của Chương trình so với kế hoạch được giao.

d) Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện của Chương trình (định kỳ 6 tháng, hằng năm, sơ kết, tổng kết) để báo cáo Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

đ) Tổ chức công tác thông tin về các hoạt động khoa học của Chương trình; đề xuất, kiến nghị và phối hợp chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình.  

e) Xác nhận nội dung, khối lượng công việc và kết quả thực hiện hàng năm của các đề tài để làm căn cứ thẩm định quyết toán.

g) Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu; đề nghị xử lý hành vi vi phạm về nội dung Hợp đồng thực hiện đề tài của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài trong quá trình thực hiện.

5. Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng các Chương trình:

a) Tổ chức xác định đề tài; tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài; 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài hoàn thiện thuyết minh đề tài và tổ chức thẩm định nội dung, kinh phí của đề tài để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả các đề tài thuộc Chương trình; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đề tài thuộc Chương trình.

Điều 5. Thư ký Chương trình
1. Thư​ ký ch​ương trình do Chủ nhiệm Chư​ơng trình tuyển chọn, gồm 03 thư ký khoa học và 02 thư ký hành chính giúp việc cho Ban chủ nhiệm.

2.  Thư ký Chương trình có nhiệm vụ sau: 

a) Tổng hợp xây dựng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình, thuyết minh tổng quát của Chương trình và kế hoạch hàng năm trên cơ sở thuyết minh tổng quát của Chương trình;

b) Xây dựng nội dung các hợp đồng thực hiện đề tài;

c)  Giúp Ban chủ nhiệm Chư​ơng trình đề xuất danh sách các thành viên các hội đồng tư​ vấn xác định đề tài, thẩm định, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các đề tài của Chư​ơng trình; 

d)  Xây dựng các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động của Chương trình (định kỳ 6 tháng, hằng năm, sơ kết giữa kỳ và báo cáo tổng kết Chương trình);

đ) Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chủ nhiệm Chương trình; Lập dự toán kinh phí hằng năm cho hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình; chuẩn bị tài liệu và điều kiện cần thiết cho các buổi làm việc của Ban chủ nhiệm; ghi biên bản các cuộc họp của Ban chủ nhiệm; lập và lư​u giữ hồ sơ tài liệu của Ch​ương trình theo quy định. 

e) Xây dựng dữ liệu về các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của Chương trình; cơ sở dữ liệu về tổ chức, tài chính,  công tác thống kê hoạt động của Chương trình;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm Chư​ơng trình giao. 

3. Chủ nhiệm Chương trình quyết định việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thư ký giúp việc Chương trình.

Điều 6.Văn phòng các Chương trình 

Văn phòng các Chương trình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có chức năng nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2658/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010.   

 Điều 7.Tổ chức chủ trì đề tài

Tổ chức chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài. Tổ chức chủ trì đề tài có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Cùng chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng thực hiện đề tài với Ban chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng các Chương trình và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về: 

a) Cơ sở vật chất (trang thiết bị, phương tiện) và nhân lực;

b) Điều phối kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài;

c) Các điều khoản khác thuộc trách nhiệm của tổ chức chủ trì.

2. Tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài, cùng chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề tài.

3. Quản lý kinh phí được cấp; bảo đảm cấp đủ và đúng tiến độ kinh phí thực hiện đề tài theo cam kết trong hợp đồng thực hiện đề tài; tổ chức đấu thầu, mua sắm và quản lý trang, thiết bị của đề tài theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với chủ nhiệm đề tài thực hiện chế độ báo cáo với Ban chủ nhiệm Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài.

5.Tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao các kết quả của đề tài theo yêu cầu của Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật.

Điều 8.Chủ nhiệm đề tài

1.Tổ chức thực hiện đề tài theo các yêu cầu trong hợp đồng đã ký kết; chịu trách nhiệm về giá trị khoa học, trình độ nghiên cứu và hiệu quả của kết quả nghiên cứu của đề tài; bảo đảm sự dân chủ và phát huy tính sáng tạo, tính trung thực trong hoạt động nghiên cứu của đề tài; có phương án sử dụng, ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài.

2.Chủ động sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội dung của hợp đồng; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo quy định hiện hành.

3. Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện đề tài theo thỏa thuận trong hợp đồng và đề xuất, kiến nghị các điều chỉnh khi cần thiết. 

4.Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm, sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất và các yêu cầu khác của Ban chủ nhiệm Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai nhiệm vụ, sử dụng kinh phí của đề tài.

5.Thực hiện việc công bố, giao nộp, chuyển giao kết quả thực hiện đề tài theo yêu cầu của Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật.

Điều 9.Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1.Ban hành các quyết định:

a) Phê duyệt mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Chương trình và Thuyết minh tổng quát của Chương trình do Ban chủ nhiệm Chương trình xây dựng và đã được Hội đồng Lý luận Trung ương đồng ý.

b.Công nhận Ban chủ nhiệm Chương trình trên cơ sở đề nghị của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

c. Thành lập các hội đồng, gồm: hội đồng tư vấn xác định đề tài; hội đồng tư vấn xét chọn, tuyển chọn; hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước đối với đề tài. 

d. Giao các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài và bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ nhiệm đề tài.

đ. Phê duyệt nội dung và kinh phí của các đề tài thuộc Chương trình sau khi đã được thẩm định; điều chỉnh nội dung, kinh phí của các đề tài thuộc Chương trình và kinh phí cho hoạt động quản lý, tổ chức chung của Chương trình theo quy định hiện hành.  

e. Tổ chức xét chọn, giao trực tiếp, ký hợp đồng và tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các đề tài do thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì thực hiện.

g. Bổ sung các nhiệm vụ đột xuất và giao kế hoạch thực hiện trong Chương trình.

h. Công nhận kết quả thực hiện đề tài; khen thưởng các kết quả nổi bật của Chương trình.

i. Ban hành cơ chế quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổng kết Chương trình.

2. Tổng hợp và cân đối kinh phí cho thực hiện các đề tài và hoạt động chung của Chương trình để bố trí vào kế hoạch ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo đảm tài chính cho hoạt động của Chương trình.

3. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Chương trình; xử lý hành vi các vi phạm. 

4. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện của Chương trình.

Chương 3
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 10. Tổ chức xác định đề tài, tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, thẩm định đề tài thuộc Chương trình 

Hàng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao,  các đề xuất của Hội đồng Lý luận Trung ương, các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chương trình, Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng các Chương trình: 

1.Tổ chức việc xác định các đề tài;

2. Tổ chức tuyển chọn, xét chọn giao trực tiếp các cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các đề tài thuộc Chương trình;

3.Tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí đề tài thuộc Chương trình.

Điều 11. Giao nhiệm vụ và ký hợp đồng thực hiện đề tài
1. Hằng năm, theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm Chương trình xây dựng nội dung, kế hoạch của Chương trình thông qua Hội đồng Lý luận Trung ương và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trong kế hoạch chung về khoa học và công nghệ.    

2. Chủ nhiệm Chương trình và Giám đốc Văn phòng các Chương trình ký hợp đồng thực hiện đề tài với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo mẫu hợp đồng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện đề tài với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đối với các đề tài do thành viên Ban chủ nhiệm  thực hiện theo mẫu hợp đồng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Điều 12.Chế độ kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm
1. Định kỳ 6 tháng một lần, chủ nhiệm đề tài cùng tổ chức chủ trì đề tài tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động khoa học và tình hình sử dụng kinh phí với Ban chủ nhiệm Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình định kỳ 12 tháng một lần kiểm tra việc thực hiện tiến độ, nội dung khoa học, tình hình sử dụng kinh phí, sản phẩm của các đề tài theo hợp đồng đã ký kết. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện của Chương trình. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trong quá trình tổ chức, quản lý Chương trình mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở hoạt động trong nghiên cứu khoa học; có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, không nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính. 

6. Việc khiếu nại, tố cáo vi phạm quy định trong tổ chức quản lý hoạt động Chương trình và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 13.Điều chỉnh nội dung, kinh phí, tiến độ thực hiện

Việc điều chỉnh nội dung, kinh phí của đề tài thuộc Chương trình được thực hiện theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 04/10/2006, của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, cụ thể:

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài theo yêu cầu của công việc, được chủ động điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung chi được giao khoán trong phạm vi tổng dự toán kinh phí được giao khoán của đề tài.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì, Ban Chủ nhiệm Chương trình, xem xét, quyết định điều chỉnh các nội dung sau:

a) Mục tiêu, sản phẩm, tiến độ thực hiện đề tài;

b) Dự toán kinh phí đã được phê duyệt đối với các nội dung chi không được giao khoán của đề tài. 

Quyết định điều chỉnh và các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh là bộ phận của hợp đồng thực hiện đề tài.
Điều 14.Chấm dứt hợp đồng 
1. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đề xuất của Ban chủ nhiệm Chương trình xem xét, quyết định chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì đề tài gặp các trường hợp bất khả kháng dẫn đến không thể thực hiện hợp đồng; 

b) Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì đề tài vi phạm hợp đồng: các điều kiện theo hợp đồng không được bảo đảm dẫn đến đề tài không có khả năng hoàn thành; đề tài thực hiện không đúng nội dung nghiên cứu theo hợp đồng đã ký kết; kinh phí bị sử dụng sai mục đích;

c) Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì không đủ năng lực tổ chức quản lý; hướng nghiên cứu bị bế tắc, không còn nhu cầu nghiên cứu. 

2. Căn cứ quyết định chấm dứt thực hiện hợp đồng, Ban chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng các Chương trình, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký giữa các bên và theo quy định của pháp luật về hợp đồng và đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ về cá nhân và tổ chức chủ trì thực hịên đề tài với trường hợp đề tài phải tiếp tục triển khai.

3. Trường hợp Chủ nhiệm đề tài thôi hoặc chuyển công tác, không đủ điều kiện sức khoẻ để thực hiện hợp đồng, tổ chức chủ trì đề tài giới thiệu người thay thế báo cáo Ban chủ nhiệm Chương trình để Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định bổ nhiệm thay thế.

Điều 15. Đánh giá đề tài và Chương trình

1. Đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài:

a) Tổ chức chủ trì đề tài chủ trì  việc đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài và hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả đánh giá gửi Ban chủ nhiệm Chương trình để đánh giá nghiệm thu chính thức.

b) Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đánh giá cấp cơ sở.

2. Đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với đề tài:

a) Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các chương trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với các đề tài thuộc Chương trình.
b) Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài do thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì thực hiện.

3. Đánh giá Chương trình được thực hiện với hình thức đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc.

a) Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì đánh giá kết quả hoạt động Chương trình vào giữa kỳ kế hoạch 5 năm và báo cáo kết quả trình Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức đánh giá hoạt động Chương trình khi kết thúc. 

4. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình thực hiện theo Quy định về đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Điều 16.  Công nhận kết quả đề tài

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức và tiến hành xác nhận việc kiểm kê, bàn giao tài sản, thanh, quyết toán của đề tài theo quy định hiện hành, Ban chủ nhiệm Chương trình đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận kết quả đề tài.

 Điều 17. Thanh lý hợp đồng
Sau khi có quyết định công nhận kết quả của đề tài của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo quy định hiện hành. 

Điều 18. Quản lý kết quả của đề tài sau khi Chương trình kết thúc

1. Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao các kết quả của đề tài theo quy định của pháp luật. Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng kết quả đề tài của Chương trình thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và sở hữu trí tuệ.

2. Việc đăng ký lưu, giữ kết quả đề tài thực hiện theo Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương 4
TÀI CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Điều 19. Kinh phí thực hiện Chương trình

1. Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình và kinh phí tổ chức, quản lý hoạt động chung của Chương trình. 
2. Nguồn kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình được cân đối vào dự toán chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho khoa học và công nghệ và được giao về Văn phòng các Chương trình để cấp cho các đề tài và cho hoạt động tổ chức, quản lý chung của Chương trình.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích Ban chủ nhiệm Chương trình, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài tìm kiếm, khai thác hợp pháp các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình. 
Điều 20. Sử dụng và quyết toán kinh phí

1. Kinh phí thực hiện Chương trình, đề tài phải được sử dụng đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật.

2. Tài sản của Chương trình, đề tài có nguồn gốc từ kinh phí Nhà nước và tài sản tạo ra trong quá trình thực hiện đề tài được quản lý theo quy định hiện hành.

3. Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đề tài phải được hoàn tất sau khi tiến hành đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài. Việc phê duyệt quyết toán kinh phí được thực hiện trước khi kết quả đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận.

4. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc kiểm toán hoạt động tài chính của Chương trình, đề tài để làm căn cứ cho việc quyết toán kinh phí. Việc quản lý tài chính của Chương trình, đề tài thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ . 

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 21.Tổ chức thực hiện

Trong quá trình  thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về  Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, xử lý.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến
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